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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28212305883 Nguyễn Hoàng Anh ECO 302 SA K28QNH

2 28214303772 Dương Hải Anh ECO 302 SA K28QTH

3 29204860724 Nguyễn Trần Ngọc Ánh ECO 302 SA K29QNH

4 29204140879 Lê Nguyễn Hưng Bình ECO 302 SA K29PSU-QTH

5 29204360227 Phạm Trần Bảo Chân ECO 302 SA K29QTH

6 29204348370 Nguyễn Thị Mỹ Châu ECO 302 SA K29QTH

7 29204455271 Nguyễn Thị Ngọc Châu ECO 302 SA K29QTN

8 29204959606 Nguyễn Ngọc Minh Châu ECO 302 SA K29KDN

9 29209320485 Nguyễn Ngọc Minh Châu ECO 302 SA K29PSU-QTH

10 29206656830 Dương Khánh Đan ECO 302 SA K29QTD

11 28204402691 Bùi Thị Kiều Diễm ECO 302 SA K28QTN

12 29204621540 Võ Thị Diễm ECO 302 SA K29QTM

13 29206662142 Phan Thị Thúy Diễm ECO 302 SA K29QTD

14 29214656665 Nguyễn Hoàng Doanh ECO 302 SA K29QTM

15 29213243133 Hoàng Văn Đức ECO 302 SA K29QTD

16 29217080304 Đào Thiện Đức ECO 302 SA K30QTH

17 28214300700 Mai Thanh Dương ECO 302 SA K28QTH

18 27211628727 Trần Đình Duy ECO 302 SA K28QTH

19 29214658183 Đinh Khánh Duy ECO 302 SA K29QTM

20 29215049645 Trần Hoàng Duy ECO 302 SA K29KKT

21 29204659685 Đinh Thị Mỹ Duyên ECO 302 SA K29QTM

22 28214304398 Phan Sỹ Trường Giang ECO 302 SA K28QTH

23 29204645060 Nguyễn Hà Giang ECO 302 SA K29QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/8

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204648951 Hồ Thị Hạnh ECO 302 SA K29PSU-QTH

2 29214354398 Ngô Ngọc Hiếu ECO 302 SA K29QTH

3 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng ECO 302 SA K27QTH

4 29204757843 Võ Nguyễn Quỳnh Hương ECO 302 SA K29QTD

5 27212237511 Võ Thành Khoa ECO 302 SA K27QTM

6 27212152804 Lê Nguyễn Phương Lan ECO 302 SA K27QTH

7 27212244434 Ngô Đức Lào ECO 302 SA K28QTM

8 29209327292 Trương Thị Hương Lê ECO 302 SA K29QTH

9 28204653162 Nguyễn Thị Thùy Linh ECO 302 SA K28QTM

10 29204858115 Đoàn Mỹ Linh ECO 302 SA K29QNH

11 29204927440 Nguyễn Thị Mỹ Linh ECO 302 SA K29KDN

12 29209326087 Nguyễn Ngọc Bảo Linh ECO 302 SA K29QTD

13 29204655123 Lê Nguyễn Hồng Loan ECO 302 SA K29QTM

14 29214539868 Võ Như Long ECO 302 SA K29PSU-QTH

15 29214327395 Hồ Chánh Luật ECO 302 SA K29QTM

16 25612217772 Chanthichack Lundee ECO 302 SA K25HP-QTM NỢ HP

17 29204955230 Hồ Ngọc Ly ECO 302 SA K29KDN

18 29204962427 Trương Thị Tuyết Mai ECO 302 SA K29KDN

19 29214356403 Nguyễn Văn Mẫn ECO 302 SA K29QTH

20 29214623884 Nguyễn Đức Mạnh ECO 302 SA K29QTM

21 29214641547 Nguyễn Đình Mạnh ECO 302 SA K29QTM

22 29204362732 Lâm Thùy Mị ECO 302 SA K29PSU-QTH

23 29204425419 Phan Thị Nhật Minh ECO 302 SA K29KDN
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3/8

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214506004 Dương Hoài Nam ECO 302 SA K28QTH

2 27202125618 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ECO 302 SA K27QTM NỢ HP

3 28219100118 Lý Xuân Nguyên ECO 302 SA K29QTH

4 29204638085 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên ECO 302 SA K29QTM

5 29204963233 Trần Thục Nguyên ECO 302 SA K29KDN

6 29214354552 Vũ Khôi Nguyên ECO 302 SA K29QTH

7 30218164582 Nguyễn Anh Nguyên ECO 302 SA K30DLL

8 29206154850 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ECO 302 SA K29QTD

9 29209337586 Nguyễn Thị Minh Nhật ECO 302 SA K29QTH

10 28204305933 Nguyễn Vũ Linh Nhi ECO 302 SA K28QTH

11 29204355690 Nguyễn Thị Hạnh Nhi ECO 302 SA K29QTH

12 29204459680 Hồ Thị Phương Nhi ECO 302 SA K29QTN

13 29204658533 Lê Huỳnh Nhi ECO 302 SA K29QTM

14 29204658547 Nguyễn Thảo Nhi ECO 302 SA K29QTM

15 29208055438 Đặng Yến Nhi ECO 302 SA K29QTD

16 29206664137 Nguyễn Quỳnh Như ECO 302 SA K29QTM

17 27202942900 Hồ Thị Hồng Nhung ECO 302 SA K27QTN

18 29204620717 Nguyễn Thị Hồng Nhung ECO 302 SA K29QTM

19 29214663283 Trương Anh Pháp ECO 302 SA K29QTH

20 29216954287 Đào Quốc Pháp ECO 302 SA K29QTH

21 29214356565 Võ Hữu Phúc ECO 302 SA K29QTH

22 29219324052 Trịnh Gia Phúc ECO 302 SA K29PSU-QTH

23 29204643315 Bùi Trần Như Phụng ECO 302 SA K29QTM
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204658554 Lê Trần  Nguyên Phương ECO 302 SA K29QTM

2 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân ECO 302 SA K27QTH

3 28214306108 Hồ Tá Quý ECO 302 SA K28QTH

4 29204949257 Vũ Thị Lệ Quyên ECO 302 SA K29KDN

5 28208043571 Lưu Thị Diễm Quỳnh ECO 302 SA K28QTH

6 29204758187 Lê Thị Ngọc Sim ECO 302 SA K29QTD

7 28212300463 Lý Xuân Sơn ECO 302 SA K28QTH

8 28218004471 Nguyễn Văn Tài ECO 302 SA K28QTH NỢ HP

9 29214324983 Nguyễn Hữu Tài ECO 302 SA K29PSU-QTH

10 29204949970 Lâm Khả Tâm ECO 302 SA K29KDN

11 29204758787 Phạm Thị Thái ECO 302 SA K29QTD

12 29214352310 Đỗ Quang Thái ECO 302 SA K29QNT

13 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh ECO 302 SA K29QTD

14 29204661377 Ngô Huyền Thanh ECO 302 SA K29PSU-QTH

15 29214658542 Võ Anh Thành ECO 302 SA K29QTD

16 29204658555 Nguyễn Phương Thảo ECO 302 SA K29QTM

17 29204659242 Hoàng Thị Thu Thảo ECO 302 SA K29QTH

18 29209325887 Nguyễn Phương Thảo ECO 302 SA K29PSU-QTH

19 29204658695 Nguyễn Thị Thiên Thiên ECO 302 SA K29QTM

20 29204647983 Nguyễn Thị Ngọc Thoa ECO 302 SA K29QTM

21 29204441236 Trương Nguyễn NguyệtThu ECO 302 SA K29QTN

22 29204622308 Nguyễn Thị Trung Thu ECO 302 SA K29QTM

23 28204653039 Nguyễn Thị Hoài Thương ECO 302 SA K28QTM
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204461831 Võ Thị Cẩm Thương ECO 302 SA K29QTN

2 29205143759 Đinh Hoài Thương ECO 302 SA K29QTH

3 29204438323 Ngô Thị Thanh Thúy ECO 302 SA K29QTN

4 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn ECO 302 SA K30KKT

5 28209445864 Hoàng Khánh Trang ECO 302 SA K28QNH

6 29202728950 Đinh Thị Tố Trinh ECO 302 SA K29QTD

7 29204755538 Lê Trần Thu Trinh ECO 302 SA K29QTD

8 29206240681 Nguyễn Thị Thu Trinh ECO 302 SA K29QTD

9 28214339358 Nguyễn Minh Tuấn ECO 302 SA K29QTH

10 29211163403 Nguyễn Tô Quốc Tuấn ECO 302 SA K29PSU-QTH

11 29219335054 Lương Lê Tấn Tuấn ECO 302 SA K29PSU-QTH

12 29214850945 Dương Đức Tuệ ECO 302 SA K29QTC

13 29204543747 Phan Hoàng Phương Uyên ECO 302 SA K29PSU-QTH

14 28214651814 Võ Nguyễn Lâm Viên ECO 302 SA K28QTD

15 29214627184 Đoàn Lê Bình Việt ECO 302 SA K29QTM

16 29204721705 Đặng Hà Vy ECO 302 SA K29QTD

17 29204760389 Nguyễn Trần Hồng Vy ECO 302 SA K29QTD

18 29204656815 Hồ Thị Hồng Ý ECO 302 SA K29QTM

19 29204659918 Ngô Thị Như Ý ECO 302 SA K29QTM

20 28204453151 Trần Tỉnh Yên ECO 302 SA K28QTN

21 30205020698 Trương Trần Hiền An ECO 302 SC K30KKT

22 29219335167 Phan Ngọc Công Ân ECO 302 SC K29PSU-QTH

23 29209529600 Hoàng Phương Anh ECO 302 SC K29KDN
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30205029514 Nguyễn Phạm Tùng Anh ECO 302 SC K30KKT

2 30205063315 Bùi Hoàng Quỳnh Anh ECO 302 SC K30KKT

3 27202101890 Lê Vương Diệu Chi ECO 302 SC K27QTH

4 29214327690 Dương Lê Du ECO 302 SC K29KKT

5 29214146309 Nguyễn Anh Dũng ECO 302 SC K29QTH

6 29204362493 Lê Hoàng Ánh Dương ECO 302 SC K29QTM

7 29204635013 Phan Thị Hồng Duyên ECO 302 SC K29QTM

8 29204639738 Châu Thúy Hà ECO 302 SC K29QTM

9 29204759838 Phạm Thị Thu Hà ECO 302 SC K29QTD

10 29205059806 Trần Thu Hà ECO 302 SC K29KKT

11 29209425676 Nguyễn Minh Hằng ECO 302 SC K29KDN

12 29204756279 Nguyễn Thị Thu Hiền ECO 302 SC K29QTD

13 28209354907 Lê Thị Thanh Hiếu ECO 302 SC K28PSU-QTH

14 29204622953 Trương Mỹ Hoa ECO 302 SC K29QTM

15 28214601909 Phạm Văn Hùng ECO 302 SC K28PSU-QTH

16 29204752221 Trương Thị Khánh Huyền ECO 302 SC K29QTD

17 29214747920 Đinh Quang Khánh ECO 302 SC K29QTD

18 29214355204 Nguyễn Huy Khoa ECO 302 SC K29QTM

19 29204440444 Tô Thị Lệ Khuyên ECO 302 SC K29QTN

20 29214363563 Phan Tùng Lâm ECO 302 SC K29QNH

21 27212201549 Nguyễn Quang Linh ECO 302 SC K27QTM

22 28209324262 Châu Bảo Linh ECO 302 SC K28PSU-QTH

23 29204357917 Nguyễn Thị Linh ECO 302 SC K29QTM
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204752133 Đinh Thị Thúy Linh ECO 302 SC K29QTD

2 29204953168 Trần Diệu Linh ECO 302 SC K29KDN

3 29204959097 Nguyễn Thị Khánh Linh ECO 302 SC K29KDN

4 29206634431 Nguyễn Thị Linh ECO 302 SC K29QTN

5 30214824438 Ngô Đức Mạnh ECO 302 SC K30QNH

6 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My ECO 302 SC K28QTM

7 30204641415 Đậu Thị Thanh My ECO 302 SC K30KKT

8 29204664317 Trương Thị Mỹ Na ECO 302 SC K29QTM

9 29214348930 Mai Văn Nam ECO 302 SC K29QTH

10 29204954934 Bùi Ngọc Nga ECO 302 SC K29KDN

11 27202553295 Lê Thị Ngọc Ngà ECO 302 SC K27KKT

12 29219365237 Đỗ Hoàng Nghĩa ECO 302 SC K29PSU-QTH

13 29209330578 Lê Nguyễn Khánh Ngọc ECO 302 SC K29PSU-QTH

14 29204659039 Bùi Thị Thảo Nguyên ECO 302 SC K29QTM

15 29204639752 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt ECO 302 SC K29QTM

16 28214347701 Phạm Văn Nhân ECO 302 SC K28QTH

17 29204657839 Tạ Thị Yến Nhi ECO 302 SC K29QTM

18 29204955193 Bùi Yến Nhi ECO 302 SC K29KDN

19 29206658290 Huỳnh Thị Vân Nhi ECO 302 SC K29QTM

20 29209337723 Nguyễn Thị Như Như ECO 302 SC K29PSU-QTH

21 29204663433 Nguyễn Ngọc Phương ECO 302 SC K29PSU-QTH

22 29219342579 Huỳnh Hoàng Phương ECO 302 SC K29PSU-QTH

23 29209333269 Hoàng Thị Diễm Quỳnh ECO 302 SC K29PSU-QTH
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh ECO 302 SC K28QTH

2 29204342773 Hoàng Thị Thu Thảo ECO 302 SC K29QTD

3 29204659886 Nguyễn Phương Thảo ECO 302 SC K29QTM

4 29204956916 Trần Thị Thu Thảo ECO 302 SC K29KDN

5 30205022643 Lê Thị Hoài Thu ECO 302 SC K30KKT

6 29204658556 Dương Thị Anh Thư ECO 302 SC K29QTM

7 29204959315 Đặng Lê Thanh Thư ECO 302 SC K29KDN

8 29205022213 Lê Hoài Thư ECO 302 SC K29KKT

9 29214361203 Lê Xuân Thức ECO 302 SC K29QTH NỢ HP

10 29204661824 Nguyễn Thị Kim Trang ECO 302 SC K29QTM

11 29204665161 Lê Thị Quỳnh Trang ECO 302 SC K29QTM

12 29204920950 Nguyễn Thị Vân Trang ECO 302 SC K29KDN

13 29204959263 Đặng Thị Thùy Trang ECO 302 SC K29KDN

14 29204658504 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh ECO 302 SC K29QTM

15 29204459047 Đỗ Thị Lam Trúc ECO 302 SC K29QTN

16 29204621696 Lê Thị Thanh Trúc ECO 302 SC K29QTM

17 29204655113 Cao Thị Thanh Trúc ECO 302 SC K29QTM

18 29204727262 Phạm Duy Uyên ECO 302 SC K29QTD

19 29204954784 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên ECO 302 SC K29KDN

20 29204953717 Nguyễn Thị Hồng Vân ECO 302 SC K29KDN

21 29204941566 Tôn Nữ Tường Vi ECO 302 SC K29KDN

22 28204344260 Lê Nguyễn Tường Vy ECO 302 SC K28PSU-QTH

23 24212102939 Huỳnh Triệu Vỹ ECO 302 SC K26QTH

24 0 0 0 0 0 0

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


